
CHỦ ĐỀ 6. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI (C.G.C)
I. Tóm tắt lý thuyết

Định lý: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau, thì hai tam giác đó đồng dạng.
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II. Các dạng toán

Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng – tính góc – Tỉ số đoạn thẳng – Tỉ số chu vi – diện tích
Bài 1:
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Hướng Dẫn:

Xét (ABC và (ANM ta có : 
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Từ đó ta có :  
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Bài 2 :Cho (ABH vuông tại H có AB = 20cm; BH = 12cm. Trên tia đối của HB lấy điểm C sao cho AC = 
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Hướng Dẫn:
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Xét (ABH và ( CAH có : 
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Do đó : BAC = 900
Bài 3: Cho hình thoi ABCD cạnh a, có A = 600. Một đường thẳng bất kỳ đi qua C cắt tia đối của các tia BA, DA tương ứng ở M, N. Gọi K là giao điểm của BN và DM. Tính BKD?                 
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Hướng Dẫn:

 
Do BC // AN (vì N ( AD) nên ta có : 
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Từ (1) và (2) ( 
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(ABD có AB = AD (đ/n hình thoi) và 
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Mặt khác : 
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Xét 2(MBD và (BDN có : 
[image: image43.wmf]DN

BD

BD

MB

=

;   
[image: image44.wmf]·

MBD

  = 
[image: image45.wmf]·

DBN


( (MBD  
[image: image46.wmf]:

  (BDN (c.g.c)

( 
[image: image47.wmf]¶

1

M

 = 
[image: image48.wmf]µ

1

B


(MBD và (KBD có  
[image: image49.wmf]¶

1

M

 = 
[image: image50.wmf]µ

1

B

;  
[image: image51.wmf]·

BDM

 chung ( 
[image: image52.wmf]·

BKD

 = 
[image: image53.wmf]·

MBD

 = 1200
Vậy 
[image: image54.wmf]·

BKD

= 1200
Dạng 2. Chứng minh hai tam giác đồng dạng

Phương pháp giải:

Bước 1: Xét hai tam giác, chọn ra hai góc bằng nhau và chứng minh (nếu cần);

Bước 2: Lập tỉ số các cạnh tạo nên mỗi góc đó, rồi chứng minh chúng bằng nhau;

Bước 3: Từ đó, chứng minh hai tam giác đồng dạng.

Bài 1: Cho (ABC có các trung điểm của BC, CA, AB theo thứ tự là D, E, F. Trên cạnh BC lấy điểm M và N sao cho BM = MN = NC. Gọi P là giao điểm của AM và BE;  Q là giao điểm của CF và AN. Chứng minh:

a) F, P, D thẳng hàng; D, Q, E thẳng hàng.

    b) (ABC  
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Hướng Dẫn:

a) Chứng minh cho 2 đường thẳng PD  và FP cùng // AC
PD là đường trung bình (BEC  ( PD  // AC

FP là đường trng bình (ABE    ( FP //  AC

Tương tự cho 3 điểm D, Q, E

b)PD = 
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Bài 2. Cho tam giác ABC. Một đường thẳng song song BC cắt cạnh AB và AC tại D và E sao cho [image: image67.wmf]2
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Hướng Dẫn:
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Xét hai tam giác DEC và CDB có 
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Bài 3: Cho 
[image: image78.wmf]·

xOy

, trên Ox lấy các điểm A và C, trên Oy lấy các điểm B và D. Chứng minh rằng 
[image: image79.wmf]AOBCOD

DD

∽

 nếu biết một trong các trường hợp sau:

a) 
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Hướng Dẫn:
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nên ta chứng minh được
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b) Có OA.OD = OB.OC
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Bài 4: Cho 
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Hướng Dẫn:
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Bài 5: Cho hình thang ABCD 
[image: image91.wmf](

)

ABCD

P

, biết 
[image: image92.wmf]AB9cm,BD12cm,DC16cm.

===

 Chứng minh 
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Hướng Dẫn:
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Bài 6: Cho 
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 Chứng minh rằng 
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Hướng Dẫn:
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Dạng 3. Sử dụng các trường hợp đồng dạng thứ hai để tính độ dài các cạnh hoặc chứng minh các góc bằng nhau

Phương pháp giải: 
Sử dụng trường hợp đồng dạng thứ hai (nếu cần) để chứng minh hai tam giác đồng dạng, từ đó suy ra các cặp góc tương ứng bằng nhau hoặc cặp cạnh tương ứng còn lại bằng nhau.

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Lấy điểm E trên DH và điểm K trên BC sao cho 
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Hướng Dẫn:
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Bài 2: Cho hình thang ABCD biết 
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 Trên cạnh AD lấy điểm I sao cho 
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Hướng Dẫn:
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Bài 3: Cho hình thoi ABCD, 
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 Qua C kẻ đường thẳng d bất kì cắt các tia đối của các tia BA, DA theo thứ tự tại E và F. Gọi I là giao điểm của BF và ED. Chứng minh:

a) 
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Hướng Dẫn:
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Suy ra ĐPCM.

b) Do ABCD là hình thoi có [image: image136.wmf]µ
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Bài 4: Cho hình bình hành ABCD, 
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Hướng Dẫn:
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và AB = CD suy ra ĐPCM.
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III. Bài tập tự luyện
[image: image156.wmf]
Bài 1: Cho (ABC, các điểm D, E, F theo thứ tự chia trong các cạnh AB, BC, CA theo tỷ số 1 : 2, các điểm I, K theo thứ tự chia trong các đoạn thẳng ED, FE theo tỉ số 1 : 2. Chứng minh rằng IK  song song BC.

Hướng Dẫn:

Gọi M là trung điểm của  AF

Gọi N là giao điểm của DM và EF                           A
Xét ( ADM và ( ABC có :                                   D               M                    N
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( MN // EC mà MF  = FC nên EF  = FN

Ta có : 
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       Suy ra IK  //  DN  (định lý Ta – lét đảo)

Vậy IK  // BC.

Bài 2: Cho tam giác ABC có AB = 18cm, AC =27cm, BC=30cm. Gọi D là trung điểm của AB, điểm E thuộc cạnh AC sao choAE =6cm

a)Chứng minh: (AED((ABC

b)Tính độ dài DE.

Hướng Dẫn:
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Bài 3 :Hình thang ABCD(AB//CD) có AB =2cm,BD =4cm,CD = 8cm.  Chứng minh.[image: image176.wmf]C
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Hương Dẫn:
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Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A([image: image181.wmf]A
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Hướng Dẫn:
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Bài 5: Cho 
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 nếu biết một trong các trường hợp sau:

a) 
[image: image187.wmf]OM2cm;ON1,5cm;OP4cm;OQ3cm;
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b) M là trung điểm của OP, N là trung điểm của OQ.

Hướng Dẫn: Học sinh tự giải
Bài 6: Cho tam giác ABC có 
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 Trên cạnh AB, đặt đoạn 
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 trên cạnh AC đặt đoạn 
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 Tính độ dài đoạn MN.

Hướng Dẫn:
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Từ đó tính được MN = 12cm.
Bài 7: Cho 
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, trên Oy lấy các điểm 
[image: image196.wmf]A'
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 trên tia Ot lấy các điểm B và 
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[image: image201.wmf]ABACBC
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Hướng Dẫn:

a) Chứng minh được [image: image202.wmf]''()
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b) Chứng minh được [image: image203.wmf]1
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Bài 8: Cho đoạn thẳng 
[image: image204.wmf]AB13cm,
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 điểm C trên đoạn thẳng ấy sao cho 
[image: image205.wmf]AC4cm,
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 trên đường thẳng vuông góc với AB tại C, lấy điểm D sao cho 
[image: image206.wmf]CD6cm.
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 Chứng minh 
[image: image207.wmf]·
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Hướng Dẫn:

Tính AD, DB. Sau đó áp dụng định lý Pitago đảo để chứng minh tam giác ADB vuông tại D. Từ đó quy ra ĐPCM. 

Cách khác: Có [image: image208.wmf]2
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nên [image: image210.wmf]·
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Bài 9: Cho tam giác ABC có 
[image: image211.wmf]AB9cm,AC12cm,BC7cm.
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 Chứng minh 
[image: image212.wmf]$
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Hướng Dẫn:

[image: image213.jpg]
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Từ đó ta có [image: image216.wmf]·
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Bài 10 : Hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 4cm, CD = 16cm và BD = 8cm. Chứng minh: 
[image: image217.wmf]·

·
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Hướng Dẫn:
Xét (BAD và (DBC có AB // CD do đó : 
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Bài 11: Tính số đo góc 
[image: image224.wmf]C

 của hình thang 
[image: image225.wmf]ABCD
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Hướng Dẫn:
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[image: image229.wmf]ABD
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 và [image: image230.wmf]BDC
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 đồng dạng (c.g.c) suy ra [image: image231.wmf]·
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. Vậy [image: image232.wmf]·
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Bài 12: Cho tam giác 
[image: image233.wmf]ABC

 có
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. Điểm 
[image: image235.wmf]D

 nằm trên cạnh
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[image: image238.wmf]AC
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[image: image240.wmf]AED
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[image: image241.wmf]ABC

 đồng dạng, các tam giác 
[image: image242.wmf]ABE

 và 
[image: image243.wmf]ACD
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Hướng Dẫn:
[image: image244.emf]�Hình 91
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Các tam giác đó đồng dạng theo trường hợp c.g.c

Bài 13: Hình thang vuông 
[image: image245.wmf]ABCD

 có 
[image: image246.wmf]µ
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Hướng Dẫn:
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Chứng minh rằng [image: image252.wmf]BAE
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Bài 14: Cho tam giác 
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  chung, [image: image264.wmf]ACDC3
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Do đó [image: image265.wmf]ABAC468
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Bài 15: Cho tam giác 
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